
Bộ cân bằng
YHBP-
Số bộ phận: 8087218

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Khoảng hành trình 100 mm...1990 mm
đường kính xi lanh 50 mm...200 mm
Động học được hỗ trợ Cột nâng

Động học song song
Chống phân cực cho điện áp hoạt động
Áp suất vận hành 0.4 MPA...0.8 MPA

4 bar...8 bar
Tốc độ di chuyển tối đa 1 m/s
Dải điện áp hoạt động DC 21.6 V...26.4 V
Thời gian bật 100%
Điện áp hoạt động danh định DC 24 V
Dao động 5 %
Mức tiêu thụ hiện tại với đầu ra không tải 2 A
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Mức độ bảo vệ IP65
Lưu ý về mức độ bảo vệ IP20 cho rơ le an toàn PNOZ

IP20 cho hệ thống điều khiển CMCB -...- C
IP20 cho bộ điều khiển CECC-D
IP54 cho hệ thống điều khiển CMCB -...- CC
ở trạng thái lắp

Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C
Tải trọng khối lượng 25 kg...999 kg
Tỷ số truyền động học 1: 5 cho cột nâng

1: 1 - 1: 5 cho chuyển động song song
trọng lượng sản phẩm 4.8 kg...60.5 kg
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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